
UBND PHƯƠNG ĐÔNG GIA NGHĨA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  02/TM-TL
Đông Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI
Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt 
động nấu ăn bán trú cho học sinh năm học: 2026- 2027 tại truờng Tiểu học 

Thăng Long, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Trường Tiểu học Thăng Long phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng trân 
trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu “Hàng hóa, 
lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt động nấu ăn bán trú cho học 
sinh năm học 2026 - 2027” cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Tiểu học Thăng Long, phường Đông Gia 

Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung đề nghị báo giá: Hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng phục vụ hoạt động nấu ăn bán trú cho học sinh năm học 2026 – 2027. 
- Địa điểm giao hàng:  Đường Y Jút, tổ dân phố Gia Nghĩa, phường Đông 

Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
- Thời hạn nhận báo giá: 15 giờ 00 phút ngày 19/9/2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Địa điểm gửi báo giá: Văn phòng trường Trường Tiểu học Thăng Long, 

phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
- Người nhận báo giá: Bà Vũ Thị Huyền – ĐT 032952456: ; Bà Võ Thị 

Huyền Trang- ĐT: 0815055579
 (Đính kèm phụ lục Hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục 

vụ hoạt động nấu ăn bán trú cho học sinh năm học 2026 – 2027)
Kính đề nghị các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá về Trường Tiểu học 

Thăng Long, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng theo phụ lục và thời gian 
trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - Đăng tải lên Website; 
http//clthanglong.pgdgianghia.edu.vn/
   - Lưu VT, KT./.

          HIỆU TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Thu Huệ



PHỤ LỤC
“Hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ hoạt động nấu 

ăn bán trú cho học sinh năm học 2026 – 2027”

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 
tin liên quan về kỹ thuật

Số 
lượng/ 
Khối 
lượng

Đơn vị tính

Gạo, gia vị nấu ăn

01 Gạo

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

02 Hành tím

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

03 Tỏi khô

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

04 Tiêu

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

05 Đường

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

06 Bột ngot

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

07 Hạt nêm 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

08 Dầuu ăn 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Lít

09 Nước mắm 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Chai

10 Muối hạt

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg



11 Muối I ốt

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

12 Bột chiên xù

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Gói

13 Bột gạo

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

14 Bột mỳ

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

15 Gia vị bò kho

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Gói

16 Gia vị thịt kho

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Gói

17 Gia vị gà kho

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Gói

18 Sữa đặc

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

19 Nước cốt dừa

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

Gas, hàng hóa, vật tư phục vụ hoạt động dịch vụ nấu ăn bán trú

01 Ga nấu bếp

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

02 Lai boy rửa tay 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Chai

03 Ship bếp

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Chai



04 Giấy lau

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Lốc

05 Lau sàn

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Chai

06 Wim 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Chai

07 Bao tay ni long

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Kg

08 Bao tay cao su
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Đôi

09 Nước rửa chén 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Can

10 Bột thông cống

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Bịch

11 Ô mô 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Bịch

12 Túi đựng rác
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Kg

13 Búi chà nồi
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

14 Lưới rửa chén
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

15 Cây lau nhà
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

16 Chổi 
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái



17 Thùng đựng rác
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

18 Xúc rác
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

19 Tạp dề
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

20 Ủng
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Đôi

21 Khăn lau
Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và thông tin rõ 
ràng

1 Cái

Hàng hóa bánh, sữa, sữa chua ăn bữa xế cho học sinh

01 Sữa hộp

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

02 Sữa chua

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

03 Bánh 

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

04 Thạch rau câu

Có quy cách sản phẩm, nhãn mác, 
nguồn gốc xuất xứ và ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, thông tin rõ 
ràng

1 Hộp

Thực phẩm tươi sống

01 Bạc hà Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

02 Bắp sú Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

03 Cá diêu hồng Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

04 Cua Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg



05 Củ cà rốt Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

06 Củ cải Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

07 Củ khoai tây Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

10 Củ su hào Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

11  Củ gừng Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

12 Củ sả Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

13 Đậu khuôn Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

14 Giá đỗ Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

15 Hành khô Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

16 Hành ngò Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

17 Hành tăm Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

18 Me chua Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

19 Quả bầu Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

20 Quả bí đỏ Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

21 Quả bí xanh Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

22 Quả cà chua Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg



23 Trái đậu ve Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

24 Quả dứa Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

25 Quả dừa Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

26 Quả mướp Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

27 Quả su su Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

28 Rau mùng tơi Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

29 Rau dền Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

30 Rau cải dún Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

31 Rau cải ngọt Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

32 Rau cải thảo Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

33 Rau cải thìa Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

34 Rau cải xanh Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

35 Rau muống Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

36 Rau ngót Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

38 Chả giò Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

39 Thịt bò loại 1 Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg



40 Thịt bò loại 2 Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

41 Thịt gà (bỏ chân, 
cánh, đầu cổ)

Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

42 Thịt heo Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

43 Thịt heo xay Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

44 Xương sườn Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

45 Thịt cốt lết Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

46 Tỏi Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

57 Tôm Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

48 Trứng gà Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

49 Trứng vịt  Đảm bảo tươi ngon và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định 1 Kg

Ghi chú: Bên nhà cung cấp có thể báo giá thêm các mặt hàng ngoài các mặt hàng nêu 
trên nhằm phục vụ nấu ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng phù hợp 
cho bữa ăn của học sinh.

- Đơn vị báo giá gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về thông tin hàng hóa, 
sản phẩm, điều kiện giao hàng, hiệu lực báo giá.
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